Câu 1.1:
Tìm x, biết: x/125 = 69/115
Trả lời: x = ......
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Câu 1.2:

Một hình bình hành có chiều cao là 36m, độ dài đáy gấp 2 lần chiều cao. 
Diện tích hình bình hành đó là: ......cm2.
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Câu 1.3:

Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 186 và biết mẫu số lớn hơn tử số 34 đơn vị.
Trả lời: 
Phân số đó là ...........
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Câu 1.4:

Tính A = 12/15 x 30/24 - 1 
Trả lời: A = .........
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Câu 1.5:

Tổng số tuổi của hai anh em là 27 tuổi. Biết rằng 2/5 số tuổi của em bằng 1/5 số tuổi của anh. Tính tuổi mỗi người. 
Trả lời:
Số tuổi của anh là ..... tuổi.
Số tuổi của em là: ..... tuổi.

Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
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Câu 1.6:

Tìm số có hai chữ số, biết trung bình cộng của hai chữ số là 7 và chữ số hàng chục bằng 3/4 chữ số hàng đơn vị.
Trả lời:
Số cần tìm là: ..........
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Câu 1.7:

Một ô tô chạy trong giờ đầu được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai ô tô chạy được 1/5 quãng đường, giờ thứ ba ô tô chạy 28km thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời: Quãng đường đó dài ...........km.

[image: image7.wmf]


Câu 1.8:

Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 417, biết giữa chúng có tất cả 18 số lẻ.
Trả lời:
Số bé là: ......
Số lớn là: ........

Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
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Câu 1.9:

Hiện nay con 12 tuổi, mẹ 42 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?
Trả lời: Trước đây ....... năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con
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Câu 1.10:

Tìm một số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng 12. Nếu đổi chỗ hai chữ số của số đó cho nhau thì được một số kém số ban đầu là 54 đơn vị.
Trả lời:
Số cần tìm là: .............
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Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1:
Một hình bình hành có diện tích là 4/9 m2 và chiều cao là 5/7m. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.
Trả lời:
Độ dài đáy của hình bình hành đó là .....m.
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Câu 2.2:

Tìm X biết: X x 16 + 54 x X = 700
Trả lời:
X = ...........
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Câu 2.3:

Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 45m, chiều cao bằng 1/5 độ dài đáy. Người ta trồng bắp cải trên khu đất đó, trung bình 5m trồng được 8 cây. Hỏi người ta đã trồng được bao nhiêu cây bắp cải tất cả?
Trả lời:
Người ta đã trồng được ....... cây bắp cải.
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Câu 2.4:

Cho hình bình hành ABCD có độ dài đáy AB là 78m, độ dài cạnh BC là 45m. Hỏi chu vi hình bình hành bằng bao nhiêu mét?
Trả lời:
Chu vi hình bình hành là: ..........m.
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Câu 2.5:

Tìm hai số có tổng là 5883. Biết rằng nếu viết thêm số 25 vào bên phải số bé ta được số lớn. 
Trả lời:
Số lớn là .........
Số bé là ..........
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Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 3.1:
Tìm [image: image16.png]


 biết: [image: image17.png]IXbi4rxXas




Trả lời: x= .............
[image: image18.wmf]


Câu 3.2:

Tìm số có 4 chữ số  [image: image19.png]


 biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.
Trả lời: Số đó là .......................
[image: image20.wmf]


Câu 3.3:

Tính: [image: image21.png]67,106, 52,19
43 79 79 43





Trả lời: 
A = ...............
[image: image22.wmf]


Câu 3.4:

Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn. 
Trả lời: Số lớn là ..............
[image: image23.wmf]


Câu 3.5:

Tìm số [image: image24.png]25rdy



 lớn nhất chia hết cho 45.
Trả lời: Số cần tìm là ...........
[image: image25.wmf]


Câu 3.6:

Tổng của 2 số lẻ bằng 200. Tìm số bé biết giữa chúng có 8 số lẻ khác.
Trả lời: Số bé là ..............
[image: image26.wmf]


Câu 3.7:

Tìm tổng của hai số, biết hiệu của hai số bằng 172 và hiệu đó bằng một nửa số bé.
Trả lời:Tổng của hai số là ...............
[image: image27.wmf]


Câu 3.8:

Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có diện tích bằng 144cm2. Thì hình có chu vi bé nhất có chu vi bằng .......... cm.
[image: image28.wmf]


Câu 3.9:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 240m được ngăn thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là ..............m2.
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Câu 3.10:

Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335cm2. 
Trả lời: 
Diện tích hình vuông đó là ..............cm2.
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